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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO

	Từ, cụm từ viết tắt
	Viết đầy đủ
	Ghi chú

	CMHS
	Cha mẹ học sinh
	

	CB, GV, NV
	Cán bộ, giáo viên, nhân viên
	

	CSVC
	Cơ sở vật chất
	

	GD&ĐT
	Giáo dục và Đào tạo
	

	GVCN
	Giáo viên chủ nhiệm
	

	HS
	Học sinh
	

	KHKT
	Khoa học kỹ thuật
	

	KTĐG
	Kiểm tra đánh giá
	

	PPDH
	Phương pháp dạy học
	

	PCGD
	Phổ cập giáo dục
	

	TDTT
	Thể dục thể thao
	

	TNCS
	Thanh niên cộng sản
	

	TNTP
	Thiếu niên tiền phong
	

	THCS
	Trung học cơ sở
	

	THPT
	Trung học phổ thông
	

	
	
	


Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Mở đầu

Trường THCS xã Thanh Luông được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2011, 2016 và 2020, trong những năm học qua công tác giáo dục và kết quả giáo dục trong nhà trường được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương nghiêm túc, có kế hoạch chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo giúp đỡ học sinh học lực yếu, kém để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh; giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Giáo dục học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường. Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh hằng năm đảm bảo quy định về chất lượng trường THCS chuẩn Quốc gia, đáp ứng được mục tiêu giáo dục.

Tiêu chí 5.1: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
Mức 1


a) Tổ chức dạy học đúng, đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định, đảm bảo mục tiêu giáo dục;


b) Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện nhà trường; bồi dưỡng phương pháp tự học, nâng cao khả năng làm việc theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;


c) Các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh đa dạng đảm bảo khách quan và hiệu quả.


Mức 2


a) Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu cầu, khả năng nhận thức của học sinh;


b) Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện.


Mức 3

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh.


1. Mô tả hiện trạng 


Nhà trường tổ chức dạy học đúng, đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kế hoạch thời gian năm học. Có kế hoạch giáo dục chi tiết theo từng môn học, kế hoạch hoạt động chuyên môn theotừng năm học, học kỳ, tháng, tuần [H1-1​.1​-02]; [H1-1.1-03];[H1​-1​.7-01]; [H1​-1​.8-01].


Đa số giáo viên trong nhà trường đã vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện nhà trường; bồi dưỡng phương pháp tự học, nâng cao khả năng làm việc theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh tiến hành đa dạng qua các bài kiểm tra, dự án học tập, hoạt động học của học sinh trên lớp thực hiện đánh giá học sinh theo đúng thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 đảm bảo khách quan và hiệu quả [H1-1​.4​-04]; [H5-5.1-01].


Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu cầu, khả năng nhận thức của học sinh[H1​-1​.8-01]; [H1​-1​.8​-03]. 

Hằng năm nhà trường tiến hành rà soát, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh có năng khiếu, tổ chức phụ đạo học sinh yếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện [H1-1​.1​-02]; [H1-1.1-03];[H1​-1​.8-02]; [H1​-1​.8​-04];[H5​-5​.1​-02]. 


Hằng năm đều tiến hành cho các tổ chuyên môn, giáo viên rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh[H1-1.1​-02]; [H1-1​.4​-04]; [H1-1​.4​-06].

2. Điểm mạnh 


Nhà trường tổ chức dạy học đúng, đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định, đảm bảo mục tiêu giáo dục. Có kế hoạch hoạt động chuyên môn theotừng năm học, học kỳ, tháng, tuần. Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập. Lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu cầu, khả năng nhận thức của học sinh.

Giáo viên thực hiện nghiêm túc thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định, vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện nhà trường; bồi dưỡng phương pháp tự học, nâng cao khả năng làm việc theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


Hằng năm nhà trường đã tổ chức kiểm tra, đánh giá theo các văn bản về mô hình trường học mới và theo đúng hướng dẫn của thông tư22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021.

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh.


3. Điểm yếu 

Việc đổi mới và vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của một số ít GVcòn hạn chế, chưa linh hoạt, chưa phát huy tốt khả năng làm việc nhóm và kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của HS.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Điều kiện thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Nguồn kinh phí

	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho GV.


	Tổ chuyên môn, GV cốt cán
	Hội thảo chuyên môn cấp trường, cấp cụm, cấp huyện nâng cáo chất lượng giáo dục


	Trong năm học 
	Không 
	Không

	Tăng cường công tác tuyên truyền, nêu cao nhận thức việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn
	BGH, Tổ chuyên môn
	Sinh hoạt chuyên môn tổ khối cấp trường, cụm, huyện. 
	Trong năm học 
	Không
	Không

	Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, chất lượng học tập của học sinh
	BGH, TTCM, GV
	KH Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kì 
	Trong năm học 
	Không
	Không



5. Tự đánh giá: Đạt mức 3
Tiêu chí 5.2: Tổ chức các hoạt động giáo dục cho HS có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện. 
Mức 1:
a)  Có kế hoạch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện.

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện.

c) Hằng năm rà soát, đánh giá các hoạt động giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện.

Mức 2:

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện đáp ứng được mục tiêu giáo dục theo kế hoạch giáo dục.

Mức 3:


Nhà trường có học sinh năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

 
1. Mô tả hiện trạng 


Đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện đáp ứng được mục tiêu giáo dục theo kế hoạch giáo dục của chương trình GDPT 2018. [H5​-5​.2-01]; [H2-2.4​-01]; [H1-1​.8-01]; [H1​-1.8-03]; [H1​-1.4​-04]; [H1-1​.1​-02]; [H1​-1​.5​-02].

Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện [H5​-5​.2​-01]; [H5​-5.1​-02]; [H1-1​.1​-02]; [H1​-1.4​-04]; [H1​-1.5​-02].


Hằng năm nhà trường, các tổ chuyên môn tiến  hành rà soát, đánh giá các hoạt động giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện [H5​-5​.2​-02]; [H5​-5​.1​-03];  [H1-1​.1​-02]; [H1​-1.4​-04]; [H1​-1.5​-02].


Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện đáp ứng được mục tiêu giáo dục theo kế hoạch giáo dục. Tỉ lệ HS đạt học sinh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước. 100% HS được đánh giá, xếp loại, xét chuyển lớp, xét tốt nghiệp theo quy định [H5-5.1-04]; [H5-5.6-01]. Hằng năm học sinh đều được hướng dẫn tham gia các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, KHKT và đạt được kết quả [H1​-1​.5​-01]; [H2​-2.2-02]; [H2​-2.2-03].

Nhà trường có nhiều học sinh giỏi các môn văn hóa; học sinh có năng khiếu văn nghệ, thể thao được bồi dưỡng tham gia dự thi và được các cấp có thẩm quyền công nhận [H5-5.2​-03]; [H2-2.4​-03] 

2. Điểm mạnh

Hằng năm, nhà trường đều xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ kế hoạch giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh có kết quả học tập chưa đạt ở cuối học kì liền kề phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường (thực hiện dạy thêm theo TT 29/2024 - TT-BGDĐT quy định về dạy thêm học thêm)
Có quy chế khen thưởng kịp thời HS giỏi đạt thành tích cao trong học tập, HS có năng khiếu có những đóng góp, đạt thành tích trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao... Thông qua công tác xã hội hóa giáo dục giúp hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện, từ đó hiệu quả trong các hoạt đông có sự chuyển biến mạnh mẽ qua từng năm học: Thu hút được nhiều HS tham gia vào các hoạt động phong trào; số lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt thành tích tăng dần; số học sinh yếu ngày một giảm đi theo từng năm.

Có kế hoạch tiến hành rà soát thường xuyên việc thực hiện các hoạt động giáo dục như bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em tự tin tới trường. 
       3. Điểm yếu 


Một số gia đình chưa quan tâm đến việc học tập của con em, phó mặc cho nhà trường vì vậy việc học tập tại nhà của một số học sinh chưa có hiệu quả. 


4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Làm tốt công tác khảo sát phân loại học sinh đầu và cuối năm học. Phân công nhiệm vụ cho giáo viên phù hợp với năng lực sở trường. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; phụ đạo học sinh yếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện sát với thực tế nhà trường.

Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, giúp phụ huynh nhận thức rõ về nhiệm vụ học tập của con em trong nhà trường và trách nhiệm của phụ huynh đối với con em mình. 

Tổ chức tốt việc dạy học, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện. 

Nhà trường có kế hoạch tổ chức ôn và thi lại cho những học sinh có kết quả xếp loại học tập yếu trước khi nghỉ hè.


Các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức chuyên đề, tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém trong nhà trường, học sinh khó khăn trong học tập và rèn luyện.


Kết hợp với Hội khuyến học, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp giúp đỡ HS gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện. Cụ thể: Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên với chương trình nâng bước em tới trường hàng tháng trao học bổng, đồn biên phòng Thanh Luông, chùa Linh Sơn hàng năm có nhiều suất quà có giá trị cho các em. 

Ban đại diện cha mẹ học sinh có hình thức động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, học sinh khó khăn trong học tập và rèn luyện vươn lên.

	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Điều kiện thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Nguồn kinh phí

	Làm tốt công tác phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của đội ngũ 
	BGH
	Chỉ tiêu giao biên chế, chất lượng đội ngũ, Kế hoạch nhiệm vụ năm học
	Trong năm
	Không
	Không 

	Lựa chọn và bồi dưỡng đội tuyển năng khiếu, đội tuyển HS giỏi từ lớp đầu cấp.
	GV phụ trách, GVBM
	GV phụ trách tổ chức các hoạt động khảo sát, lựa chọn
	Tháng 9-10 hằng năm
	Không
	Không

	Thực hiện chuyên đề bồi dưỡng HS giỏi 
	Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
	GV cốt cán có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng HSG
	Tháng 9
	Không
	Không

	Tăng cường công tác XHH. 
	Ban giám hiệu
	Xây dựng nội dung tuyên truyền
	Hằng năm
	50.000.000
	54.800.000

	Phối hợp với BĐ DCMHS, phụ huynh học sinh làm tốt công tác động viên, khen thưởng
	BGH, GV, BĐDCMHS, Phụ huynh HS 
	Quy chế phối hợp. Kế hoạch nâng cao chất lượng, quy chế khen thưởng
	Trong năm
	20.000.000
	XHH, ngân sách



5. Tự đánh giá: Đạt Mức 2.
Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định

Mức  2 

Nội dung giáo dục địa phương phù hợp với mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn.

1. Mô tả hiện trạng 
Nội dung giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được nhà trường thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cũng như của UBND tỉnh Điện Biên. Nội dung giáo dục địa phương phù hợp với mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn được thể hiện khá đầy đủ trong các môn học: KHXH, Ngữ văn theo mô hình trường học mới và chương trình GDPT 2018 là một môn học riêng nhà trường đang tổ chức học theo tài liệu do tỉnh Điện Biên ban hành. Hằng năm nhà trường đã bố trí giáo viên giảng dạy các nội dung giáo dục địa phương theo đúng chuyên môn và năng lực sở trường [H1​-1​.8-02]; [H5-5.3-01]. 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu, tìm hiểu các vấn đề địa phương của HS, vận dụng các kiến thức cơ bản đã học vào các vấn đề của địa phương bằng nhiều hình thức. Các hình thức kiểm tra đảm bảo đánh giá HS một cách khách quan hiệu quả [H1-1​.1​-02]; [H1​-1.4​-04]; [H1-1.8​-02]; [H1-1​.8​-03].
Trong từng năm học, nhà trường đều chỉ đạo giáo viên tiến hành rà soát, nghiên cứu kĩ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nội dung giáo dục địa phương để có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp [H1-1​.1​-02].


2. Điểm mạnh
Nội dung giáo dục địa phương cho HS được thực hiện theo kế hoạch; phù hợp với nội dung chương trình; mục tiêu của môn học và gắn lý luận với thực tiễn.
Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục địa phương lồng ghép trong các môn học, các hoạt động tập thể. 

Nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá HS về nội dung giáo dục địa phương đảm bảo công bằng, khách quan theo quy định. 

3. Điểm yếu

Nguồn tài liệu tham khảo về soạn, giảng nội dung giáo dục địa phương không nhiều, việc sưu tầm, cập nhật, tài liệu nội dung giáo dục địa phương của GV còn gặp nhiều khó khăn. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn tiếp tục chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục địa phương. Đưa nội dung chương trình giáo dục địa phương vào kiểm tra, đánh giá theo quy định. Định kì rà soát, đánh giá tham mưu điều chỉnh hợp lí.


Giáo viên  tích cực tìm tòi tư liệu trau dồi kiến thức địa phương. Cập nhật tài liệu, điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương kịp thời trong mỗi năm học nhất là về những thay đổi trong từng năm về những vấn đề kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.
Hàng năm, nhà trường bổ sung tư liệu giáo dục địa phương trong thư viện và thông báo cho học sinh tìm hiểu. Có rà soát, đánh giá, đề xuất điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương.

	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Điều kiện thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Nguồn kinh phí

	Tổ chức chuyên đề thảo luận triển khai dạy và học môn Giáo dục địa phương.
	Phó hiệu trưởng
	Mời cốt cán cấp huyện, chuyên gia viết tài liệu
	Tháng 9
	Không
	Không

	Xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục địa phương theo tài tiệu sách của tỉnh ban hành.
	BGH, TTCM, GV
	Tài liệu giáo dục địa phương của tỉnh, Kế hoạch khung thời gian năm học.
	Đầu năm 
	Không 
	Không 

	Bổ sung thêm nguồn tài liệu giáo dục địa phương.
	Hiệu trưởng, GV
	Sưu tầm mạng, báo Điện Biên.
	Hằng năm
	không
	không



5. Tự đánh giá: Đạt mức 3
Tiêu chí 5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp

Mức 2

a) Tổ chức được các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với các hình thức phong phú phù hợp học sinh và đạt kết quả thiết thực;

b) Định kỳ rà soát, đánh giá kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 

1. Mô tả hiện trạng 


Nhà trường có kế hoạch, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, dạy hướng nghiệp theo quy định và phù hợp với điều kiện của nhà trường trường [H1-1​.1​-02]; [H2​-2.2-03].


Trong phân công nhiệm vụ hằng năm, nhà trường đã phân công giáo viên thực hiện giảng dạy hướng nghiệp cũng như môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh; đồng thời chỉ đạo giáo viên nhà trường tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm như “Xuân trao yêu thương”, “Vinh danh giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi đạt giải cao”, “Giao lưu với các chiến sỹ Trung đoàn 741”, kết hợp với trường cao đẳng nghề tỉnh Điện Biên tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh khối lớp 9 [H1-1​.1​-06N ]; [H1-1​.4​-04]; [H1-1​.4​-04]; [H1-1​.7​-03]; [H5​-5​.4-02].

Tổ chức dạy hướng nghiệp với các hình thức phong phú phù hợp với lứa tuổi học sinh và mang lại hiệu quả [H1​-1.5​-01]; [H1-1​.8​-01]; [H1-1​.8​-03]; [H2​-2​.2-03]; [H5-5.4-01].

Trong quá trình thực hiện nhà trường thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả kế hoạch tổ chức các HĐTN, hướng nghiệp [H1-1​.1​-02].

2. Điểm mạnh


Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy hướng nghiệp cho 100% học sinh lớp 9 theo mô hình trường học mới và 100% học sinh được học môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp theo đúng số tiết qui định trong chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trong quá trình giáo dục hướng nghiệp đã quan tâm tìm hiểu thông tin về nghề địa phương, thị trường lao động, truyền thống nghề nghiệp của gia đình. 

Tổ chức các HĐTN, hướng nghiệp với các hình thức phong phú lồng ghép vào các môn học và các hoạt động tập thể phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS và đạt kết quả thiết thực.

Nhà trường đã tổ chức đa dạng các HĐTN mang tính giáo dục cao, chỉ đạo GV tích cực tổ chức các HĐTN sáng tạo trong các giờ chính khóa và ngoại khóa.


3. Điểm yếu


Việc tổ chức thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo chưa thường xuyên. 


Mô hình trải nghiệm định hướng nghề nghiệp cho HS tại địa phương còn chưa phong phú chưa có điều kiện để thăm quan các làng nghề truyền thống cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. 


4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Hàng năm nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo quy định phù hợp với tình hình thực tế. Phân công, huy động giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp hợp lí, phù hợp với năng lực sở trường của từng người.


Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thu hút học sinh tham gia.

Kết hợp với Trường Cao đẳng nghề tỉnh Điện Biên tổ chức học nghề cho học sinh theo nhu cầu, điều kiện thực tế. Tuyên truyền vận động học sinh, phụ huynh hiểu rõ mục đích yêu cầu của việc giáo dục nghề phổ thông để đăng ký tham gia học nghề.

	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Điều kiện thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Nguồn kinh phí

	Kết hợp với trung tâm dạy nghề trên địa bàn, tư vấn hướng nghiệp
	BGH, đoàn thanh niên, GVCN 
	Kế hoạch tuyển sinh,đào tạo nghề
	Tháng 4,5 hằng năm
	Không
	Không

	Kết hợp với các mô hình kinh tế tại địa phương, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã.
	Giáo viên
	Liên kết cho HS tham gia trải nghiệm
	Trong năm học 
	Không
	Không

	Đa dạng hóa các hình thức tổ chức HĐTN, hướng nghiệp thu hút HS tham gia
	BGH,

TPTĐ, GVCN
	Chương trình dạy TNHN, kế hoạch hoạt động đội, lớp
	Trong năm học
	
	



5. Tự đánh giá: Đạt mức 2
Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kĩ năng sống cho học sinh.

Mức 1

a) Có kế hoạch định hướng giáo dục học sinh hình thành, phát triển các kỹ năng sống phù hợp với khả năng học tập của học sinh, điều kiện nhà trường và địa phương.

b) Quá trình rèn luyện, tích lũy kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật cho học sinh có chuyển biến tích cực thông qua các hoạt động giáo dục.

c) Đạo đức, lối sống của học sinh từng bước được hình thành, phát triển phù hợp với pháp luật, phong tục tập quán địa phương và truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.

Mức 2

a) Hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập và rèn luyện

b) Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh từng bước hình thành và phát triển.

Mức 3
Bước đầu, học sinh có khả năng nghiên cứu khoa học, công nghệ theo người hướng dẫn, chuyên gia khoa học và người giám sát chỉ dẫn.

1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường xây dựng kế hoạch về việc giáo dục rèn luyện các kỹ năng cho học sinh, tuyên truyền giáo dục phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh, điều kiện nhà trường và địa phương [H1-1.1-01]; [H1-1.5-02]; [H1-1.5-03]; [H5-5.4-01].

Thông qua các tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, tiết học giáo dục địa phương,  các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt lớp, nhà trường giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh với nhiều hình thức đa dạng [H1-1.1-01]; [H1-1.1-02]; [H1-1.3-05]; [H5-5.5-01].

Đạo đức lối sống của học sinh từng bước được hình thành, phát triển phù hợp với pháp luật, phong tục tập quán địa phương và truyền thống văn hóa dân tộc [H4-4.1-03]; [H4-4.2-03]; [H5-5.5-01].

Hướng dẫn HS biết tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh, từng bước hình thành, phát triển các kĩ năng  [H5-5.4-01]; [H5-5.5-01].

Bước đầu HS có khả năng nghiên cứu khoa học, công nghệ kĩ thuật thông qua sự hướng dẫn của thầy cô; có nhiều sản phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi [H1-1.1-02]; [H1-1.5-02]; [H1-1.5-03]; [H5-5.5-01]; [H5-5.5-02].

2. Điểm mạnh
Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng ra quyết định, suy xét và giải quyết vấn đề, kỹ năng đặt mục tiêu, kỹ năng ứng phó, kiềm chế, kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm cho học sinh thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Quan tâm, chỉ đạo các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học. Tổ chức tốt các nội dung chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo quy định. CB-GV trong nhà trường đều nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc rèn kỹ năng sống cho học sinh qua chương trình chính khoá và qua các hoạt động xã hội, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho các em. GVCN kết hợp với đoàn thể tổ chức các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp rèn luyện kỹ năng sống với nội dung phong phú, đa dạng phù hợp với chủ đề tạo hứng thú cho học sinh tham gia. Tổ chức có hiệu quả các buổi tư vấn về sức khoẻ thể chất và tinh thần, giáo dục về giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

           Nhà trường đã xây dựng được kế hoạch giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phù hợp với đối tượng học sinh và tình hình thực tế địa phương. Hằng năm đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, có giải pháp giám sát thực hiện; có sự tham gia của các thành viên Hội đồng trường, Ban đại diện CMHS, của CB, GV, NV và cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.


 Học sinh đã biết vận dụng, tiến hành nghiên cứu KHKT, STTTNNĐ và có sản phẩm tham gia hội thi KHKT, STTTNNĐ cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả.


Giáo viên thực hiện tốt việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học trên lớp và các hoạt động tập thể của nhà trường.

         3. Điểm yếu

Còn một số ít học sinh chưa mạnh dạn trong các hoạt động tập thể. Nhận thức về sức khỏe, giới tính của học sinh còn hạn chế. 
         Tính chủ động, tích cực, tự tin của một số học sinh còn hạn chế. 


Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế của một số học sinh còn chưa tốt.

         4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Điều kiện thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Nguồn kinh phí

	Tổ chức hoạt động, chương trình ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống.
	TPT, GVCN
	Mời chuyên gia
	Trong năm học 
	1,0 triệu
	XHH

	Tổ chức thi nghiên cứu khoa học cấp trường, HĐTN, giáo dục STEM cấp trường, lựa chọn sản phẩm dự thi cấp huyện.
	BGH, GVCN
	GV hướng dẫn
	Trong năm học 
	1,0 triệu
	XHH

	Rà soát, tổng kết đánh giá hoạt động gáo dục kĩ năng sống cho HS.
	GVCN, TPT đội
	Kế hoạch hoạt động của Đội, lớp chủ nhiệm, KH lao động…
	Trong năm học
	Không 
	Không 

	Dạy học lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các một, tiết học.
	GV
	Kế hoạch dạy học
	Trong năm học
	Không 
	Không 


5. Tự đánh giá: Đạt mức 3
Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục.
a. Kết quả học sinh tốt nghiệp, chuyển lớp:
Mức 1: 
a) Kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường.

b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường.

c) Định hướng phân luồng cho học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường.

Mức 2

a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá;

b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá.

 Mức 3
a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh:

- Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi của trường: Đạt ít nhất 5% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), trường trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 20% đối với trường chuyên.

- Tỷ lệ học sinh xếp loại khá:  Đạt ít nhất 30% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở).

- Tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém của trường: Không quá 100% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở).

- Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt ít nhất 90% đối với trường trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở).

b) Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban:

- Không có học sinh bỏ học, không quá 03% học sinh lưu ban.

        c) Các giấy khen của UBND huyện, UBND tỉnh, Phòng GD, Sở GD, Bộ GD

- Tập thể và cá nhân đạt thành tích được UBND huyện, UBND tỉnh, Phòng GD, Sở GD, Bộ GD tặng.

          1. Mô tả hiện trạng 
          Kết quả học tập của học sinh được đánh giá theo quy định của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Kết quả hai mặt giáo dục của nhà trường hằng năm đảm bảo quy định: Kết quả học tập và rèn luyện của HS được nhà trường đánh giá theo quy. Cuối mỗi học kỳ đều có bảng tổng hợp kết quả học tập của từng lớp và đạt theo yêu cầu kế hoạch của nhà trường đề ra cụ thể: năm học 2020-2021 kết quả học tập từ TB trở lên 319/319 đạt 100%( sau khi thi lại, không có học sinh lưu ban); kết quả rèn luyện từ khá trở lên 315/319 đạt 98,7%; năm học 2021-2022 kết quả học tập từ Đạt trở lên 327/327 đạt 100%( sau khi thi lại, không có học sinh lưu ban); kết quả rèn luyện từ đạt trở lên 327/327 đạt 100%; năm học 2022-2023 kết quả học tập từ Đạt trở lên 343/343 đạt 100%%( sau khi thi lại, không có học sinh lưu ban); kết quả rèn luyện từ đạt trở lên 343/343 đạt 100%; năm học 2023-2024 kết quả học tập từ Đạt trở lên 338/339 đạt 99,7%; kết quả rèn luyện từ đạt trở lên 339/339 đạt 100%; năm học 2024-2025: kết quả học tập từ Đạt trở lên 303/303 đạt 100%; kết quả rèn luyện từ đạt trở lên 303/303 đạt 100% Kết quả học tập của HS có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tiếp HS lớp 9 được công nhận tốt nghiệp đạt tỷ lệ 100%, chuyển lớp thẳng hằng năm đạt 99,7% trở lên [H1-1.1-02]; [H5-5.1-04].

Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường, có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tiếp [H5-5.1-04]; [H5-5.6-01].

Việc định hướng phân luồng cho học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường.  Hằng năm tỷ lệ học sinh Tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT và học nghề cụ thể như sau: năm 2020 đạt 88%, năm 2021 đạt 85%, năm 2022 đạt 86%, năm 2023 đạt 83,6% và năm 2024 đạt 88,3% [H1-1.1-02]; [H5-5.1-04].

Không có học sinh bỏ học.  

Học sinh lưu ban không quá 5% năm học 2023- 2024 là 1 học sinh chiếm tỷ lệ 0,3%  [H5-5.6-02].

Tập thể và cá nhân đạt thành tích được UBND huyện, UBND tỉnh, Phòng GD, Sở GD, Bộ GD tặng.

2. Điểm mạnh

          Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch chuyên môn. Kế hoạch nâng cao chất lượng môn học. Quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng thông qua cuộc họp, báo cáo tổng kết, sơ kết năm học. Học sinh tự giác, chủ động tích cực hơn trong học tập nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học, lớp học, cấp học. Chất lượng chuyển biến mạnh mẽ.

Hằng năm, nhà trường tổ chức phân loại đối tượng học sinh. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp phù hợp để bồi dưỡng học sinh, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Sau mỗi học kì đều tổ chức rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động trên
         Theo đánh giá chất lượng đạo đức hằng năm, nhà trường luôn đạt chỉ tiêu chất lượng đạo đức đối với học sinh. Đa số các em học sinh có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực hiện nội quy trường, lớp; thực hiện pháp luật.

Chất lượng hai mặt giáo dục của nhà trường đảm bảo tỉ lệ theo quy định. Tỉ lệ học sinh khá, giỏi có nhiều chuyển biến tích cực, năm sau cao hơn năm trước.
        Tỷ lệ học sinh lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp hằng năm đảm bảo theo chỉ tiêu và ổn định.

Học sinh sau tốt nghiệp THCS được định hướng, phân luồng có sự chuyển biến tích cực.
Tập thể và cá nhân đạt thành tích được UBND huyện, UBND tỉnh, Phòng GD, Sở GD, Bộ GD tặng. Do sự phấn đấu, học tập tích cực của tập thể, nhà trường

      3. Điểm yếu

         Vẫn còn học sinh có ý thức rèn luyện đạo đức và học tập chưa thường xuyên, chưa thực hiện tốt nội quy trường lớp. 


Các năm nhà trường vẫn có một tỷ lệ nhỏ học sinh lưu ban. 

      4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Điều kiện thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Nguồn kinh phí

	Xây kế hoạch nâng cao chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế.
Đa dạng hóa các loại hình như  tổ chức lớp học, đổi mới phương pháp dậy học  để tăng hứng thú,  thu hút tính tích cực học tập của học sinh. Đặc biệt chú trọng tổ chức hoạt động học phù hợp để HS bắt kịp chương trình GDPT 2018.
	GV, TTCM, BGH. 
	Chất lượng giáo dục hằng năm.
	Đầu năm học
	Không 
	Không 

	Phối hợp với BĐDCMHS, các tổ chức, đoàn thể của xã để duy trì sĩ số.
Phối kết hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh để động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, học sinh khó khăn trong học tập và rèn luyện. Nên kết quả cuối năm học sinh giỏi tăng đáng kể, học sinh trúng tuyển vào 10 tương đối đông.
	Ban giám hiệu, GV, PHHS
	Họp phụ huynh, điện thoại, văn bản phối hợp.
	Hằng năm
	Không 
	Không 

	Xây dựng cơ chế động viên khích lệ kịp thời cho HS có thành tích cao trong học tập và Rèn luyện.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc phụ đạo học sinh yếu, kém; thực hiện dạy học sát đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường.
	Hội đồng trường, Ban giám hiệu, GV.
	Hội nghị công nhân viên chức.
	Đầu năm
	10.0 triệu đồng
	Quỹ XHH

	Xây dựng và tổ chức các phòng trào thi đua học tập.
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để duy trì tốt sĩ số HS đảm bảo tỷ lệ học sinh lên lớp; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì ổn định tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban.
	TPTĐ, tổ chuyên môn, GVCN
	Các đợt thi đua do trường phát động
	Trong năm
	Không 
	Không 

	Chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh. 

Tăng cường phối hợp giữa Gia đình - Nhà trường -  Xã hội trong việc giáo dục học sinh, gặp gỡ trao đổi để giúp cho tất cả phụ huynh học sinh nhận thức rõ về nhiệm vụ học tập của con em trong nhà trường, từ đó đôn đốc, giám sát việc học tập ở nhà của các em coi trọng biện pháp nêu gương, thuyết phục trong giáo dục.

Giáo viên chủ nhiệm xây dựng, thực hiện tốt nề nếp học tập, phong trào học tập của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, giáo viên bộ môn quan tâm và tạo môi trường học tập tốt cho học sinh.
	TPTĐ, GVBM, GVCN, tổ chuyên môn, phụ huynh.
	Kế hoạch giáo dục nhà trường, đăng kí thi đua các lớp.
	Trong năm
	Không 
	Không 



5. Tự đánh giá: 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo

(Nếu có)
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo

(Nếu có)
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	*
	Đạt
	______
	Đạt

	b
	Đạt
	​​​​​______
	______
	______
	___Đạt___

	c
	Đạt
	______
	______
	______
	Đạt

	Đạt 
	Đạt 
	Đạt


Kết quả: Đạt Mức 3
Kết luận về tiêu chuẩn 5
1. Điểm mạnh 
Hằng năm, nhà trường xây dựng được kế hoạch chỉ đạo hoạt động chuyên môn theo từng năm học, học kì, tháng, tuần. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập từng bộ môn. Việc rà soát đánh giá thực hiện chương trình, kế hoạch được tiến hành thường xuyên.

Nhà trường quan tâm chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Hầu hết giáo viên tích cực đổi mới PPDH biết sử dụng hợp lý các phương tiện dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin hợp lý, dạy học gắn với thực tiễn, xây dựng chủ đề dạy học tích hợp, thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn kỹ năng tư duy cho học sinh. Quan tâm đến từng đối tượng học sinh do đó đã khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, nhiều em có ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện khả năng tự học cho học sinh.

Tham mưu xây dựng được kế hoạch PCGD của địa phương. Triển khai thực hiện tốt công tác PCGD. Kết quả PCGD được duy trì, giữ vững.

Hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ  học sinh yếu được quan tâm trở thành việc làm thường xuyên, trọng tâm nâng cao chất lượng vì vậy chất lượng học sinh giỏi tăng lên rõ rệt, học sinh yếu kém ngày càng giảm.

 Nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung giáo dục địa phương, thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, dạy học gắn với thực tiễn của học sinh.

 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được nhà trường coi trọng thông qua đó góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Công tác giáo dục hướng nghiệp đã định hướng ngành nghề phù hợp cho học sinh.

Chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm gần đây chuyển biến mạnh mẽ. Có nhiều học sinh đạt giải tại các kì thi học sinh giỏi các cấp. Hiệu quả giáo dục hằng năm của nhà trường đáp ứng yêu cầu đặt ra.

2. Điểm yếu 

Trong các năm học vẫn còn một số ít học sinh chưa chuyên cần nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh còn hạn chế
3. Kết quả tự đánh giá: Đạt mức 2


 Số lượng các tiêu chí đạt mức 1: 6/6


 Số lượng các tiêu chí đạt mức 2: 6/6


 Số lượng các tiêu chí đạt mức 3: 4/4
                                                                   Thanh Luông, ngày 30 tháng 9 năm 2025
                                                                                                Nhóm trưởng 
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                                                                                                Nguyễn Ngọc Phương
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